[bookmark: _Hlk50021282]Tuần 33 (Từ ngày 1/5 đến ngày 5/5/2023)					Lớp 3A1 
	Thứ/ngày
	Buổi
học
	Tiết
theoTKB
	Tiết
thứ
theo
PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Tên bài
	Đồ dùng

	Hai
1/5
	Sáng
	1
	85
	HĐTN
	
	

	
	
	2
	141
	Toán
	
	

	
	
	3
	113
	TV ( Đọc)
	
	

	
	
	4
	114
	TV( N-N)
	NGHỈ LỄ 30/4- 1/5
	

	
	Chiều
	5
	57
	TATC
	
	

	
	
	6
	
	HDH
	
	

	
	
	7
	29
	Đạo đức
	
	

	Ba
2/5
	Sáng
	1
	29
	Thư viện
	
	

	
	
	2
	113
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	3
	29
	TV( Viết)
	
	

	
	
	4
	142
	Toán
	NGHỈ LỄ 30/4- 1/5
	

	
	Chiều
	5
	57
	TNXH
	
	

	
	
	6
	57
	GDTC
	
	

	
	
	7
	58
	TATC
	
	

	Tư
3/5
	Sáng
	1
	29
	Mĩ thuật
	
	

	
	
	2
	143
	Toán
	
	

	
	
	3
	115
	TV( Đọc)
	
	

	
	
	4
	116
	TV(Viết )
	[bookmark: _GoBack]NGHỈ LỄ 30/4- 1/5
	

	
	Chiều
	5
	114
	Tiếng Anh
	
	

	
	
	6
	29
	Công nghệ
	
	

	
	
	7
	27
	HDH
	
	

	Năm
4/5
	Sáng
	1
	33
	TV( LT1)
	Dấu hai chấm, dấu gạch gang, dấu ngoặc kép
	BGĐT

	
	
	2
	164
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000– Tiết 1
	BGĐT, BP

	
	
	3
	66
	TNXH
	Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng  – Tiết 2
	BGĐT

	
	
	4
	33
	Tin học
	Thực hiện nhiệm vụ với sự trợ giúp của máy tính
	

	
	Chiều
	5
	131
	Tiếng Anh
	Ôn tập - Review (Units 5 - 8)
	

	
	
	6
	
	HDH
	Dạy bù toán: Khả năng xảy ra một sự kiện
	BGĐT, BN

	
	
	7
	86
	HĐTN
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tuyên truyền bảo vệ thiên nhiên.
	BGĐT

	Sáu
5/5
	Sáng
	1
	33
	TV ( LT2)
	Viết đoạn văn kể lại môt việc làm góp phần bảo vệ môi trường
	BGĐT

	
	
	2
	165
	Toán
	Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000– Tiết 2
	BGĐT

	
	
	3
	66
	GDTC
	Bài tập phối hợp dẫn bóng – ném rổ bằng hai tay trước ngực– Tiết 3
	

	
	
	4
	132
	Tiếng Anh
	Ôn tập - Review (Units 5 - 8)
	

	
	Chiều
	5
	33
	Âm nhạc
	Thường thức Âm nhạc: Cá heo với Âm nhạc Hoạt động vận dụng – trải nghiệm
	

	
	
	6
	
	HDH
	Dạy bù Đọc: Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ.
	BGĐT, BP

	
	
	7
	99
	HĐTN
	SHL theo CĐ: Tấm gương nghề nghiệp
Nhận xét thi đua tuần 33   +  KH tuần 34
	Sổ thi đua


	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:24
- Số lượt sử dụng BGĐT: 19
	Ngày 25  tháng 4 năm 2023
Tổ trưởng




                                                                                                            Đỗ Thị Thanh Thủy
